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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

BỘ XÂY DỰNG 

 

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 quy định về hồ sơ 

nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch  

xây dựng vùng huyện,  quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng  

khu chức năng và quy hoạch nông thôn 

 

(Tiếp theo Công báo số 817 + 818) 

 

PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

 

Phụ lục VII 

QUY ĐỊNH VỀ THỂ HIỆN CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT TRONG ĐỒ ÁN 

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG -  

TỶ LỆ 1/5.000; 1/10.000   

  

STT 
Nhóm chức năng/Loại chức năng  

sử dụng đất 
Ghi chú 

I Khu vực xây dựng các chức năng  

1 Phát triển dân cư đô thị   

2 Phát triển dân cư nông thôn  

3 Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ)  

4 Dịch vụ - công cộng Thể hiện các chức năng: Y tế, 

văn hóa, giáo dục, thương mại 

theo cấp phục vụ khu chức năng. 

5 Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp phục vụ khu 

chức năng. 
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STT 
Nhóm chức năng/Loại chức năng  

sử dụng đất 
Ghi chú 

6 Cây xanh sử dụng hạn chế  

7 Cây xanh chuyên dụng  

8 Phát triển sản xuất công nghiệp, kho 

tàng 

 

9 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh, cấp huyện và khu 

chức năng. 

10 Cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp xã và khu chức năng. 

11 Trung tâm y tế  Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh và cấp huyện.  

12 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh và cấp huyện. 

13 Phát triển dịch vụ, du lịch  

14 Di tích, tôn giáo  

15 An ninh  

16 Quốc phòng  

17 Giao thông Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh, cấp huyện và khu 

chức năng. 

18 Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh, cấp huyện và khu 

chức năng. 

II Khu vực nông nghiệp và chức năng khác 

1 Sản xuất nông nghiệp  

2 Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng) 
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STT 
Nhóm chức năng/Loại chức năng  

sử dụng đất 
Ghi chú 

3 Nuôi trồng thủy sản   

4 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi 

chưa sử dụng) 

 

5 Hồ, ao, đầm  

6 Sông, suối, kênh, rạch  

7 Mặt nước ven biển  
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Phụ lục VIII 

Quy định về thể hiện ký hiệu bản vẽ trong  

hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch nông thôn 

 

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong hồ sơ 

màu, hồ sơ đen trắng của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn theo Luật Xây 

dựng năm 2014; Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch. 

2. Trong các đồ án quy hoạch nông thôn, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy 

định trên cơ sở hệ thống trợ giúp của phần mềm Auto CAD. 

3. Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã hệ thống ký hiệu được thể hiện 

cho từng giai đoạn quy hoạch (ngắn hạn và dài hạn); Đối với đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai đoạn 

ngắn hạn. 

4. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy 

hoạch nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác 

có liên quan. 

5. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có 

ghi chú kèm theo. 

6. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian 

trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn thực hiện theo KH-01 đến 

KH-03. 

7. Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

nông thôn thực hiện theo quy định tại Phụ lục IX của Thông tư này. 

PHẦN 2. BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

1 Đất nông nghiệp  
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 

Gồm đất trồng cây hàng năm và đất 

trồng cây lâu năm. 

Đất trồng cây hàng năm bao gồm các 

loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên 

trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn 

lại và đất trồng lúa nương); đất trồng 

cây hàng năm khác (gồm đất bằng 

trồng cây hàng năm khác và đất nương 

rẫy trồng cây hàng năm khác) 

1.2 Đất lâm nghiệp  

Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản 

xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng; trong đó gồm đất có rừng tự 

nhiên, đất có rừng trồng và đất đang 

được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 

Là đất được sử dụng chuyên vào mục 

đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước 

mặn và nước ngọt 

1.4 Đất làm muối 
Là ruộng muối để sử dụng vào mục 

đích sản xuất muối 

1.5 Đất nông nghiệp khác 

Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà 

kính và các loại nhà khác phục vụ 

mục đích trồng trọt, kể cả các hình 

thức trồng trọt không trực tiếp trên 

đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và các loại động vật 

khác được pháp luật cho phép, kể cả 

các loại nhà khác gắn liền với khu 

vực chuồng trại để phục vụ cho chăn 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

nuôi; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản cho mục đích học tập, 

nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo 

cây giống, con giống và đất trồng 

hoa, cây cảnh 

2 Đất xây dựng  

2.1 Đất ở  Đất ở tại nông thôn 

2.2 Đất công cộng  

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 

dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các 

công trình phục vụ cấp xã); đất xây 

dựng cơ sở văn hóa (không bao gồm 

các công trình kinh doanh văn hóa) đất 

sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, điểm bưu 

điện - văn hóa xã 

2.3 Đất cây xanh, thể dục, thể thao 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

(chỉ tính đất xây dựng các công trình 

phục vụ cấp xã); đất vui chơi, giải trí 

công cộng (trừ bãi tắm) 

2.4 
Đất tôn giáo, danh lam thắng 

cảnh, di tích, đình đền 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất 

danh lam thắng cảnh; đất cơ sở tôn 

giáo; đất cơ sở tín ngưỡng 

2.5 
Đất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề 

Đất cụm công nghiệp, đất khu công 

nghiệp, đất khu chế xuất (nằm trên địa 

bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 

2.6 
Đất khoáng sản và sản xuất vật 

liệu xây dựng 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, 

đất sản xuất vật liệu xây dựng,  đất làm 

đồ gốm 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

2.7 Đất xây dựng các chức năng khác 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 

dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng cơ 

sở thể dục thể thao (không tính đất các 

công trình phục vụ cấp xã), bãi tắm 

biển; đất xây dựng cơ sở kinh doanh 

văn hóa, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 

hội, đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ, đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao, đất xây dựng các công trình sự 

nghiệp khác, đất thương mại dịch vụ 

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật  

2.8.1 Đất giao thông Đất giao thông 

2.8.2 Đất xử lý chất thải rắn Đất bãi thải, xử lý chất thải 

2.8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 

2.8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 

Đất công trình năng lượng, đất công 

trình bưu chính, viễn thông (trừ điểm 

bưu điện - văn hóa xã) các công trình 

đầu mối phục vụ đời sống của người 

dân nông thôn như: cấp điện, cấp 

nước, thoát nước  

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 
Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp khác 

(kho, trạm, trại…) 

2.10 Đất quốc phòng, an ninh Đất quốc phòng, đất an ninh 

3 Đất khác  

3.1 
Đất sông ngòi, kênh rạch, suối & 

mặt nước chuyên dùng 

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất có 

mặt nước chuyên dùng. 
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STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

3.2 Đất chưa sử dụng 

Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi 

chưa sử dụng, núi đá không có rừng 

cây 

 

(*) Tên của các loại đất sử dụng trong phần Ghi chú được phù hợp với giải 

thích cách xác định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 

thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 
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